CHƯƠNG VII

QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ BỀN VỮNG 
TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

I. DỰ BÁO NHU CẦU KHAI THÁC NƯỚC CÁC NĂM 2010 VÀ 2015
Nhu cầu khai thác nước cho toàn tỉnh Bình Phước nói chung và từng huyện nói riêng được tính toán dựa trên các tiêu chí về phát triển dân số và nhu cầu sử dụng nước.

I.1. Các tiêu chí sử dụng để tính toán dân số và nhu cầu sử dụng nước
Bảng VII.1 thống kê các thông số đã được sử dụng để tính toán dân số và nhu cầu sử dụng nước cho các năm 2005 và 2010. Các tiêu chí này gồm:

- Tỷ lệ tăng dân số đô thị (cả tự nhiên và cơ học) đến năm 2010 và năm 2015.

- Tỷ lệ tăng dân số nông thôn (cả tự nhiên và cơ học) đến năm 2010 và năm 2015.
- Mức tiêu thụ trên đầu người ở đô thị năm 2010 là 80 lít /người/ngày, ở nông thôn là 50 lít /người/ngày, đến năm 2015 là 100 lít /người/ngày ở đô thị và 60 lít /người/ngày ở nông thôn. Riêng thị xã Đồng Xoài mức tiêu thụ trên đầu người là 100 lít /người/ngày và 120 lít /người/ngày vào năm 2010 và 2015 tương ứng.

- Tỷ số giữa lượng nước cho công nghiệp, thương mại và công cộng với lượng nước cho sinh hoạt là 0,50/0,50 vào năm 2010 và 0,55/ 0,45 vào năm 2015.

- Lượng thất thoát nước cho đô thị là 30% và nông thôn là 20% cho cả năm 2010 và 2015.

- Tỷ lệ nối mạng (đối với đô thị) là 70% vào năm 2010 và là 90% vào năm 2015. Riêng thị xã Đồng Xoài là 80% và 100% vào năm  2010 và 2015.

- Tỷ lệ % diện phủ cấp nước (với nông thôn) là 50% vào năm 2010 và là 70% vào năm 2015.
BẢNG VII.1. CÁC TIÊU CHÍ SỬ DỤNG ĐỂ TÍNH TOÁN DÂN SỐ
 VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC
	Tên đơn vị hành chính
	Dân số (%)
	Ttỷ lệ tăng dân số tự nhiên và cơ học(%)
	Mức tiêu thụ trên đầu người (lít/ngày/người)
	% Các thành phần sử dụng nước
	Thất thoát (%)
	% nối mạng (đối với đô thị)
	% diện phủ cấp nước (đối với nông thôn

	
	Đô thị
	Nông thôn
	Đô thị
	Nông thôn
	Đô thị
	Nông thôn
	Sinh hoạt
	Công nghiệp, thương mại và công cộng
	Đô thị
	Nông thôn
	
	

	Năm 2004

	 TX. Đồng Xoài 
	63
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H. Đồng Phú
	9
	91
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H. Phước Long
	12
	88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H. Lộc Ninh
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H. Bù Đốp
	0
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H. Bù Đăng
	5
	95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H. Bình Long
	13
	87
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H. Chơn Thành
	27
	73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2010

	 TX. Đồng Xoài 
	 
	 
	4,60
	4,30
	100
	60
	50
	50
	30
	25
	90
	80

	H. Đồng Phú
	 
	 
	5,60
	5,50
	80
	50
	50
	50
	30
	25
	80
	70

	H. Phước Long
	 
	 
	3,65
	2,90
	80
	50
	50
	50
	30
	25
	80
	70

	H. Lộc Ninh
	 
	 
	3,00
	3,70
	80
	50
	50
	50
	30
	25
	80
	70

	H. Bù Đốp
	 
	 
	4,50
	4,30
	80
	50
	50
	50
	30
	25
	80
	70

	H. Bù Đăng
	 
	 
	6,50
	6,70
	80
	50
	50
	50
	30
	25
	80
	70

	H. Bình Long
	 
	 
	1,90
	1,70
	80
	50
	50
	50
	30
	25
	80
	70

	H. Chơn Thành
	 
	 
	6,00
	6,00
	80
	50
	50
	50
	30
	25
	80
	70

	Năm 2015

	 TX. Đồng Xoài 
	 
	 
	4,80
	4,50
	120
	80
	45
	55
	30
	25
	100
	100

	H. Đồng Phú
	 
	 
	5,80
	5,70
	100
	60
	45
	55
	30
	25
	100
	90

	H. Phước Long
	 
	 
	4,00
	3,00
	100
	60
	45
	55
	30
	25
	100
	90

	H. Lộc Ninh
	 
	 
	3,20
	4,00
	100
	60
	45
	55
	30
	25
	100
	90

	H. Bù Đốp
	 
	 
	5,00
	4,50
	100
	60
	45
	55
	30
	25
	100
	90

	H. Bù Đăng
	 
	 
	6,70
	6,90
	100
	60
	45
	55
	30
	25
	100
	90

	H. Bình Long
	 
	 
	2,00
	1,80
	100
	60
	45
	55
	30
	25
	100
	90

	H. Chơn Thành
	 
	 
	6,50
	6,50
	100
	60
	45
	55
	30
	25
	100
	90



I.2. Tính toán dân số cho các năm 2010 và 2015

Dân số tại các đô thị và nông thôn của các huyên, thị và toàn tỉnh Bình Phước vào các năm 2010, 2015 được tính toán dựa vào dân số đô thị và nông thôn của năm 2004 và dựa vào các tiêu chí nêu trên. Tính toán dân số các năm 2010 và 2015 được trình bày trong bảng VII.2. 

Một ví dụ về cách tính dân số cho năm 2010 và năm 2015 dựa trên dân số năm 2004 và năm 2010 của thị xã Đồng Xoài như sau:

Dân số năm 2010
- Dân số đô thị năm 2010 = (Dân đô thị năm 2004) x (Tốc độ tăng dân số)6: 40.513 x 1,0466= 53.062 người.
- Dân số nông thôn năm 2010 = (Dân số nông thôn năm 2004) x (Tốc độ tăng dân số)6: 23.486 x 1,00436= 30.235 người.
- Dân số năm 2010 = (Dân số đô thị năm 2010) + (Dân số nông thôn năm 2010): 53.062 + 30.235 = 83.297 người.
Dân số năm 2015
- Dân số đô thị năm 2015 = (Dân số đô thị năm 2010) x (Tốc độ tăng dân số)5: 53.062  x 1,0485= 67.080 người.
- Dân số nông thôn năm 2015 = (Dân số nông thôn năm 2010) x (Tốc độ tăng dân số)5: 30.235 x 1,0455 = 37.679 người.
- Dân số năm 2015 = (Dân số đô thị năm 2015) + (Dân số nông thôn năm 2015): 67.080 +37.679 = 104.758 người.
BẢNG VII.2. DÂN SỐ ĐẾN NĂM 2010 VÀ 2015

	Tên đơn vị hành chính
	Dân số năm 2004 (người) (*)
	Dân số năm 2010 (người)
	Dân số năm 2015 (người)

	
	Tổng số 
	Đô thị
	Nông thôn
	Tổng số 
	Đô thị
	Nông thôn
	Tổng số 
	Đô thị
	Nông thôn

	Thị xã Đồng Xoài
	63.999
	40.513
	23.486
	83.297
	53.062
	30.235
	104.759
	67.080
	37.679

	Huyện Đồng Phú
	77.551
	6.986
	70.565
	106.986
	9.688
	97.298
	141.217
	12.842
	128.375

	Huyện Phước Long
	179.574
	22.201
	157.373
	216.003
	28.091
	187.912
	252.018
	34.177
	217.841

	Huyện Lộc Ninh
	110.564
	10.731
	99.833
	136.963
	12.813
	124.150
	166.046
	14.999
	151.047

	Huyện Bù Đốp
	49.502
	-
	49.502
	74.289
	7.429
	66.860
	92.801
	9.481
	83.320

	Huyện Bù Đăng
	111.378
	5.648
	105.730
	164.263
	8.241
	156.022
	229.205
	11.398
	217.808

	Huyện Bình Long
	141.185
	18.309
	122.876
	156.452
	20.498
	135.954
	171.270
	22.631
	148.639

	Huyện Chơn Thành
	61.085
	16.399
	44.686
	86.650
	23.262
	63.388
	118.718
	31.871
	86.847

	Tổng cộng
	794.838
	120.787
	674.051
	1.024.904
	163.085
	861.819
	1.276.036
	204.480
	1.071.555



(*) Nguồn: Niên giám thống kê năm 2004 - Cục Thống kê tỉnh Bình Phước.


I.3. Tính toán nhu cầu sử dụng nước cho các năm 2010 và 2015


Kết quả tính toán nhu cầu sử dụng nước cho các năm 2010 và năm 2015 được nêu trong bảng VII.3.


Như vậy cho đến năm 2010 và 2015, nhu cầu về sử dụng nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp, thương mại và công cộng của toàn tỉnh Bình phước là 90.922 m3/ngày và 144.256 m3/ngày. Nhu cầu nước cho tưới nằm ngoài con số này.

BẢNG VII.3. NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC CÁC NĂM 2010 VÀ 2015
	Số TT
	Tên đơn vị hành chính
	Dân số (người)
	Nhu cầu nước (m3/ngày)

	
	
	Tổng số
	Đô thị
	Nông thôn
	Tổng nhu cầu nước (m3/ngày)
	Nông thôn
	Đô thị

	
	
	
	
	
	
	Mức tiêu thụ (lít/người, ngày)
	Nhu cầu nước cho sinh hoạt (m3/ngày)
	Tổn thất (m3/ngày)
	Tổng nhu cầu nước nông thôn (m3/ngày)
	Mức tiêu thụ (lít/người, ngày)
	Nhu cầu nước cho sinh hoạt (m3/ngày)
	Nhu cầu nước công nghiệp, thương mại và công cộng (m3/ngày)
	Tổn thất (m3/ngày)
	Tổng nhu cầu nước đô thị (m3/ngày)

	NĂM 2010

	1
	Đồng Xoài
	83.297
	53.062
	30.235
	16.064
	60
	1.814
	454
	2.268
	100
	5.306
	5.306
	3.184
	13.796

	2
	Đồng Phú
	106.986
	9.688
	97.298
	8.096
	50
	4.865
	1.216
	6.081
	80
	775
	775
	465
	2.015

	3
	Phước Long
	216.003
	28.091
	187.912
	17.587
	50
	9.396
	2.349
	11.744
	80
	2.247
	2.247
	1.348
	5.843

	4
	Lộc Ninh
	136.963
	12.813
	124.150
	10.425
	50
	6.207
	1.552
	7.759
	80
	1.025
	1.025
	615
	2.665

	5
	Bù Đốp
	74.289
	7.429
	66.860
	5.724
	50
	3.343
	836
	4.179
	80
	594
	594
	357
	1.545

	6
	Bù Đăng
	164.263
	8.241
	156.022
	11.466
	50
	7.801
	1.950
	9.751
	80
	659
	659
	396
	1.714

	7
	Bình Long
	156.452
	20.498
	135.954
	12.761
	50
	6.798
	1.699
	8.497
	80
	1.640
	1.640
	984
	4.264

	8
	Chơn Thành
	86.650
	23.262
	63.388
	8.800
	50
	3.169
	792
	3.962
	80
	1.861
	1.861
	1.117
	4.839

	
	Toàn tỉnh
	1.024.904
	163.085
	861.819
	90.922
	
	43.393
	10.848
	54.242
	
	14.108
	14.108
	8.465
	36.681

	NĂM 2015

	1
	Đồng Xoài
	104.759
	67.080
	37.679
	27.022
	80
	3.014
	754
	3.768
	120
	8.050
	9.838
	5.366
	23.254

	2
	Đồng Phú
	141.217
	12.842
	128.375
	13.338
	60
	7.702
	1.926
	9.628
	100
	1.284
	1.570
	856
	3.710

	3
	Phước Long
	252.018
	34.177
	217.841
	26.212
	60
	13.070
	3.268
	16.338
	100
	3.418
	4.177
	2.278
	9.873

	4
	Lộc Ninh
	166.046
	14.999
	151.047
	15.662
	60
	9.063
	2.266
	11.329
	100
	1.500
	1.833
	1.000
	4.333

	5
	Bù Đốp
	92.801
	9.481
	83.320
	8.988
	60
	4.999
	1.250
	6.249
	100
	948
	1.159
	632
	2.739

	6
	Bù Đăng
	229.205
	11.398
	217.808
	19.628
	60
	13.068
	3.267
	16.336
	100
	1.140
	1.393
	760
	3.293

	7
	Bình Long
	171.270
	22.631
	148.639
	17.686
	60
	8.918
	2.230
	11.148
	100
	2.263
	2.766
	1.509
	6.538

	8
	Chơn Thành
	118.718
	31.871
	86.847
	15.721
	60
	5.211
	1.303
	6.514
	100
	3.187
	3.895
	2.125
	9.207

	
	Toàn tỉnh
	1.276.036
	204.480
	1.071.555
	144.256
	
	65.047
	16.262
	81.309
	
	21.790
	26.632
	14.526
	62.948



I.4. Tính toán sự thiếu hụt nước dưới đất so với nhu cầu sử dụng nước 


Để tính toán được sự thiếu hụt nước dưới đất so với nhu cầu sử dụng nước của tỉnh Bình Phước cần phải só công tác điều tra hiện trạng khai thác nước dưới đất trên địa bàn của toàn tỉnh. Công tác này hiện nay chưa làm được, do đó trong những năm tới tỉnh cần phải điều tra hiện trạng khai thác nước dưới đất cho toàn tỉnh để công tác nghiên cứu được đồng bộ.


Theo báo cáo dự án “Rà soát quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Bình Phước đến năm 2010” của Phân viện Khảo sát Quy hoạch Thuỷ lợi Nam Bộ thì hiện trạng các công trình cấp nước sạch đến năm 2004 là:

04 công trình cấp nước sinh hoạt cho 04 thị trấn (An Lộc, Lộc Ninh, Phước Bình và Đức Phong).


02 công trình cấp nước tập trung cho 02 trung tâm cụm xã (Bom Bo - Đắc Nhau, huyện Bù Đăng và Đa Kia - Bình Thắng, huyện Phước Long).


43 công trình cấp nước tập trung vừa.


23 công trình cấp nước nối mạng (công trình cấp nước tập trung nhỏ, đã có sẵn giếng khoan của dân).


4.443 giếng khoan.


112.072 giếng đào mới và giếng đào cải tạo.


Đã giải quyết cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho trên 380.000 người ở các khu vực khó khăn về nguồn nước sinh hoạt (chủ yếu ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc và các đồn biên phòng ở huyện Lộc Ninh).

Tỷ lệ người dân nông thôn được có đủ nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ 40,50% (cuối năm 1999) tăng lên 56,00% (năm 2004).


I.4.1. Tính toán lượng nước cung cấp từ nước ngầm năm 2004


Tuy không có số liệu điều tra hiện trạng khai thác nước dưới đất của tỉnh Bình Phước, song trong báo cáo này chúng tôi tính toán lượng nước cung cấp từ nước ngầm năm 2004 dựa trên cơ sở dân số (niên giám thống kê tỉnh Bình Phước), phần trăm số dân được cấp nước sạch (theo số liệu của Chi cục Thuỷ lợi đối với nông thôn) và giả thiết về mức tiêu thụ trên đầu người, tỷ lệ cấp từ nước ngầm. Lượng cung cấp từ nước ngầm năm 2004 được nêu trong bảng III.4.
BẢNG VII.4. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN LƯỢNG CUNG CẤP TỪ NƯỚC NGẦM NĂM 2004
	Tên đơn vị hành chính
	Dân số năm 2004(*)
	Mức tiêu thụ trên đầu người (l/ngày/ người)
	Phần trăm dân số được cấp nước sạch (%) (**)
	Tỷ lệ cấp nước từ nước ngầm (%)
	Lượng nước cung cấp từ nước ngầm (m3/ngày)

	TX. Đồng Xoài
	
	
	
	
	

	Đô thị
	40.513
	80
	100
	20
	648

	Nông thôn
	23.486
	50
	54,92
	100
	645

	H. Đồng Phú
	77.551
	
	
	
	

	Đô thị
	6.986
	60
	100
	50
	210

	Nông thôn
	70.565
	40
	53,03
	100
	1.497

	H. Phước Long
	179.574
	
	
	
	

	Đô thị
	22.201
	60
	90
	50
	599

	Nông thôn
	157.373
	40
	57,91
	100
	3.645

	H. Lộc Ninh
	110.564
	
	
	
	

	Đô thị
	10.731
	60
	90
	50
	290

	Nông thôn
	99.833
	40
	55,27
	100
	2.207

	H. Bù Đốp
	49.502
	
	
	
	

	Đô thị
	
	
	
	
	

	Nông thôn
	49.502
	40
	53,1
	100
	1.051

	H. Bù Đăng
	111.378
	
	
	
	

	Đô thị
	5.648
	60
	90
	50
	152

	Nông thôn
	105.730
	40
	53,79
	100
	2.275

	H. Bình Long
	141.185
	
	
	
	

	Đô thị
	18.309
	60
	100
	50
	549

	Nông thôn
	122.876
	40
	61,05
	100
	3.001

	H. Chơn Thành
	61.085
	
	
	
	

	Đô thị
	16.399
	60
	100
	50
	492

	Nông thôn
	44.686
	40
	58,9
	100
	1.053

	Tổng cộng
	
	18.315



(*) Nguồn:  Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2004.


(**) Nguồn: Báo cáo dự án “Rà soát quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Bình Phước đến năm 2010”của Phân viện Khảo sát Quy hoạch Thuỷ lợi Nam Bộ 

I.4.2. Tính toán sự thiếu hụt nước dưới đất so với nhu cầu sử dụng nước 

Bảng VII.5 trình bày kết quả tính toán lượng nước ngầm thiếu hụt. Trong bảng này các giả thiết là:

Tỷ lệ cấp nước từ nước ngầm  cho vùng đô thị là 50%, nông thôn là 100%, riêng thị xã Đồng Xoài tỷ lệ này là 20% và 100%.


Tỷ lệ kết nối với mạng cấp nước ở vùng đô thị và tỷ lệ bao phủ cấp nước với vùng nông thôn lần lượt là 80% và 70% cho năm 2010 và 100% và 90% cho năm 2015, riêng thị xã Đồng Xoài tỷ lệ này là là 90% và 80% cho năm 2010 và 100% và 100% cho năm 2015.


Các số liệu tính toán được dùng để thiết kế kế hoạch khai thác nước dưới đất trong tương lai.

Lượng nước ngầm phục vụ cho tưới không nằm trong tính toán này.

BẢNG VII.5. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN LƯỢNG THIẾU HỤT NƯỚC NGẦM 
CHO CÁC NĂM 2010 VÀ 2015
	Tên đơn vị hành chính
	 Lượng nước cung cấp từ nước ngầm (m3/ng) 
	Tỷ lệ cấo nước từ nước ngầm (%)
	Tỷ lệ cấo nước từ nước mặt (%)
	Năm 2010
	Năm 2015

	
	
	
	
	Tổng nhu cầu (m3/ng)
	Tỷ lệ kết nối hay bao phủ (%)
	Nhu cầu nước ngầm theo quy hoạch (m3/ng)
	Lượng nước ngầm thiếu hụt (m3/ng)
	Tổng nhu cầu (m3/ngày)
	Tỷ lệ kết nối hay bao phủ (%)
	Nhu cầu nước ngầm theo quy hoạch (m3/ng)
	Lượng nước ngầm thiếu hụt (m3/ng)

	TX. Đồng Xoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đô thị
	648
	20
	80
	13.796
	90
	2.483
	1.835
	23.254
	100
	4.651
	2.168

	Nông thôn
	645
	100
	0
	2.268
	80
	1.814
	1.169
	3.768
	100
	3.768
	1.954

	H. Đồng Phú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đô thị
	210
	50
	50
	2.015
	80
	806
	596
	3.710
	100
	1.855
	1.049

	Nông thôn
	1.497
	100
	0
	6.081
	70
	4.257
	2.760
	9.628
	90
	8.665
	4.408

	H. Phước Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đô thị
	599
	50
	50
	5.843
	80
	2.337
	1.738
	9.873
	100
	4.937
	2.600

	Nông thôn
	3.645
	100
	0
	11.744
	70
	8.221
	4.576
	16.338
	90
	14.704
	6.483

	H. Lộc Ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đô thị
	290
	50
	50
	2.665
	80
	1.066
	776
	4.333
	100
	2.167
	1.100

	Nông thôn
	2.207
	100
	0
	7.759
	70
	5.432
	3.224
	11.329
	90
	10.196
	4.764

	H. Bù Đốp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đô thị
	-
	100
	
	1.545
	80
	1.236
	1.236
	2.739
	100
	2.739
	1.503

	Nông thôn
	1.051
	100
	0
	4.179
	70
	2.925
	1.874
	6.249
	90
	5.624
	2.699

	H. Bù Đăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đô thị
	152
	50
	50
	1.714
	80
	686
	533
	3.293
	100
	1.646
	961

	Nông thôn
	2.275
	100
	0
	9.751
	70
	6.826
	4.551
	16.336
	90
	14.702
	7.876

	H. Bình Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đô thị
	549
	50
	50
	4.264
	80
	1.705
	1.156
	6.538
	100
	3.269
	1.564

	Nông thôn
	3.001
	100
	0
	8.497
	70
	5.948
	2.947
	11.148
	90
	10.033
	4.085

	H. Chơn Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đô thị
	492
	50
	50
	4.839
	80
	1.935
	1.443
	9.207
	100
	4.604
	2.668

	Nông thôn
	1.053
	100
	0
	3.962
	70
	2.773
	1.720
	6.514
	90
	5.862
	3.089

	Tổng cộng
	18.315
	
	
	90.922
	
	50.451
	32.137
	144.256
	
	99.422
	48.970



II. QUY HOẠCH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

II.1. Phân vùng quy hoạch khai thác nước dưới đất

Phân vùng khai thác nước dưới đất là phân chia lãnh thổ tỉnh Bình Phước thành các đơn vị có mức độ khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất khác nhau, đáp ứng tối đa công tác tổ chức, quản lý khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nước dưới đất phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân và đảm bảo sự phát triển ổn định.

Trong báo cáo này chúng tôi sử dụng các nguyên tắc phân vùng quy hoạch khai thác nước dưới đất của các tác giả Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Kim Ngọc - Bộ môn ĐCTV Trường đại học Mỏ - Địa chất (Hà Nội). Có sửa đổi cho phù hợp với điều kiện ĐCTV của tỉnh Bình Phước.

II.1.1. Nguyên tắc và mục tiêu cơ bản của phân vùng quy hoạch khai thác nước dưới đất

Phân vùng quy hoạch khai thác nước dưới đất phải tuân theo một số nguyên tắc và mục tiêu cơ bản sau:

- Đảm bảo khai thác hợp lý tài nguyên nước dưới đất.
- Đảm bảo tính định hướng các hình thức, phương thức và công nghệ khai thác nước dưới đất.

- Phù hợp với điều kiện thực tế và xu hướng phát triển xã hội của tỉnh.
- Đảm bảo tính thuận lợi, khoa học và hiện đại trong công tác tổ chức quản lý và khai thác tài nguyên nước dưới đất.

II.1.2. Các tiêu chí cơ bản sử dụng trong phân vùng quy hoạch khai thác nước dưới đất

Quy hoạch khai thác nước dưới đất phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau, mỗi yếu tố có một vai trò nhất định. Trong các yếu tố đó thì những yếu tố cơ bản sử dụng trong phân vùng quy hoạch khai thác nước dưới đất bao gồm:

- Tiềm năng nước dưới đất (trữ lượng và chất lượng).
- Đặc điểm địa hình và khả năng thi công.
- Mật độ dân số và phương thức phân bố dân cư.
- Mức độ phát triển kinh tế - xã hội và khả năng đầu tư, tiếp cận công nghệ mới.

II.1.3. Cách thức phân vùng quy hoạch khai thác nước dưới đất

Để phân vùng quy hoạch khai thác nước dưới đất trên cơ sở 4 yếu tố cơ bản nêu trên, cần tiến hành đánh giá cho điểm từng yếu tố với trọng số khác nhau phụ thuộc vào mức độ quan trọng của từng yếu tố, sau đó tổng hợp các điểm để phân chia thành các vùng khác nhau. Cụ thể là:

- Tiềm năng nước dưới đất (trữ lượng và chất lượng): tổng số điểm là 15 điểm.
- Đặc điểm địa hình và khả năng thi công: 10 điểm.
- Mật độ dân số và phương thức phân bố dân cư: 5 điểm.
- Mức độ phát triển kinh tế - xã hội và khả năng đầu tư, tiếp cận công nghệ mới: 5 điểm.
Tổng số: 35 điểm.

Chi tiết thang điểm tính cho các yếu tố dùng để phân vùng quy hoạch khai thác nước dưới đất như sau:

a. Điểm phân vùng dựa vào tiềm năng nước dưới đất

BẢNG VII.6. ĐIỂM PHÂN VÙNG DỰA VÀO TIỀM NĂNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
	Chất lượng

Trữ lượng
	Tốt (không cần xử lý):

 7 điểm
	Tương đối tốt (có thể xử lý đơn giản):

 5 điểm
	Trung bình (xử lý phức tạp): 3 điểm
	Kém (không xử lý được): 0 điểm

	Phong phú: 8 điểm
	15
	13
	11
	0

	Tương đối phong phú: 5 điểm
	12
	10
	8
	0

	Kém phong phú: 2 điểm
	9
	7
	5
	0

	Rất nghèo nước: 0 điểm
	0
	0
	0
	0




Chú ý: Trong trường hợp  khu vực có nước dưới đất chất lượng kém không thể xử lý được, rất nghèo nước hoặc không được phép khai thác vì lý do môi trường (khu bảo tồn thiên nhiên Bù Gia Mập), thì coi như có điểm số =0.

Phân loại chất lượng nước dưới đất đượng nêu trong bảng VII.7.

BẢNG VII.7. PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

	Chất lượng
	Cl- (mg/l)
	Độ cứng (mg/l)
	Fe2+ (mg/l)
	SO42- (mg/l)

	Tốt
	<200
	<80
	1-2
	<200

	Tương đối tốt
	200-600
	80-180
	>2
	<200

	Trung bình
	200-600
	80-180
	>2
	>200

	Kém
	>600
	>180
	>2
	>200


b. Điểm phân vùng dựa vào đặc điểm địa hình và khả năng thi công
Đặc điểm địa hình khu vực và khả năng thi công các công trình cấp nước cũng là một tiêu chuẩn phân vùng qui hoạch khai thác. Thang điểm cao nhất cho  yếu tố này là 10 điểm. Điểm số tương ứng về địa hình và khả năng thi công công trình được nêu trong bảng sau:
BẢNG VII.8. ĐIỂM PHÂN VÙNG THEO ĐỊA HÌNH VÀ KHẢ NĂNG THI CÔNG
	                  Khả năng thi công

Đặc điểm địa hình
	Thuận lợi

(nước ngầm nằm nông<50m, cồn cát, giao thông thuận tiện): 5 điểm
	Tương đối thuận lợi (nước ngầm nằm trong khoảng từ 50-100m, giao thông thuận lợi): 3 điểm
	Khó khăn (nước ngầm nằm sâu hơn 100m, giao thông khó khăn):

2 điểm

	Đồng bằng châu thổ:

5 điểm
	10
	8
	7

	Đồi núi thấp, cao nguyên bazan, cao nguyên bán sơn địa:  2,5 điểm
	7.5
	5.5
	4.5

	Địa hình phân cắt mạnh:     1,5 điểm
	6.5
	4.5
	3.5

	Ven biển, ngập triều, cồn cát: 1 điểm
	6
	4
	3


c. Điểm phân vùng dựa vào mật độ dân số và phương thức phân bố dân cư
Mật độ dân số và phương thức phân bố dân cư có ảnh hưởng rõ rệt nhất tới khả năng cấp nước tập trung với các quy mô khác nhau. Theo quan điểm quy hoạch thì hình thức khai thác nước tập trung là một trong những mục tiêu phấn đấu của việc khai thác nước dưới đất vì như vậy cùng một lúc có thể cung cấp nước cho nhiều ngưới, dễ tổ chức, quản lý khai thác, xử lý và kiểm soát chất lượng, bảo vệ và phòng ngừa nguy cơ nhiễm bẩn. Mật độ dân số và phương thức phân bố dân cư có ảnh hưởng rõ rệt nhất tới khả năng cấp nước tập trung với các qui mô khác nhau. Thang điểm tối đa cho yếu tố này là 5 điểm, phân bổ như trong bảng sau:
BẢNG VII.9. ĐIỂM PHÂN VÙNG DỰA VÀO MẬT ĐỘ DÂN SỐ
 VÀ PHƯƠNG THỨC PHÂN BỐ DÂN CƯ

	           Phương thức phân bố

Mật độ dân cư
	Phát triển cụm dân cư lớn: 

2,5 điểm
	Phát triển cụm dân cư nhỏ, lẻ:

 1,5 điểm
	Rất phân tán:

1,0 điểm

	> 300 người/km2:
2,5 điểm
	5
	4
	3.5

	150-300 người/km2:

1,5 điểm
	4
	3
	2.5

	<150  người/km2:

1,0 điểm
	3.5
	2.5
	2


d. Điểm phân vùng dựa vào mức độ phát triển kinh tế - xã hội

Mức độ phát triển kinh tế - xã hội và khả năng đầu tư tiếp cận công nghệ phản ánh nhu cầu cuộc sống của người dân nông thôn và khả năng đóng góp sức người sức của của nhân dân tham gia khai thác nước dưới đất.

Thang điểm tối đa cho yếu tố này là 5 điểm, cụ thể nêu trong bảng sau:

BẢNG VII.10. ĐIỂM PHÂN VÙNG DỰA VÀO MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
	       Khả năng đầu tư, tiếp cận
 công nghệ

Mức độ phát triển KT-XH
	Tốt:

2,5 điểm
	Trung bình:

1,5 điểm
	Kém:

1 điểm

	Phát triển mạnh : 2,5 điểm
	5
	4
	3.5

	Phát triển trung bình: 1,5 điểm
	4
	3
	2.5

	Phát triển chậm: 1,0 điểm
	3.5
	2.5
	2


II.1.4. Phân vùng quy hoạch khai thác nước dưới đất
Dựa vào cách tính điểm đã nêu trên, có thể phân vùng quy hoạch khai thác nước dưới đất tỉnh Bình Phước thành các vùng có mức độ thuận lợi khó khăn về khai thác nước dưới đất với số điểm như sau:

Vùng I: Vùng thuận lợi: ≥ 25 điểm

Vùng II: Vùng tương đối thuận lợi: 20 đến <25 điểm

Vùng III: Vùng khó khăn: 16 đến <20 điểm

Vùng IV: Vùng rất khó khăn:  <16 điểm

Tính điểm chi tiết cho từng xã trong các huyện, thị nêu trong bảng VII.11. Bản đồ phân vùng qui hoạch khai thác nước dưới đất theo các nguyên tắc trên được minh họa trong hình VII.1.
BẢNG VII.11. BẢNG TÍNH ĐIỂM PHÂN VÙNG QUY HOẠCH KHAI THÁC
 NƯỚC DƯỚI ĐẤT

	Số TT
	Huyện, thị
	Phường, xã
	Điễm quy hoạch
	Tổng số điểm
	Vùng

	
	
	
	Nguồn nước
	Địa hình và khả năng thi công
	Mật độ và phương thức phân bố dân cư
	Mức độ phát triển KT-XH
	
	

	1
	ĐỒNG XOÀI
	P. Tân Đồng
	7
	7,5
	5
	5
	24,5
	II

	2
	
	P. Tân Xuân
	10
	7,5
	5
	5
	27,5
	I

	3
	
	P. Tân Bình
	10
	7,5
	5
	5
	27,5
	I

	4
	
	P.Tân Phú
	7
	7,5
	5
	5
	24,5
	II

	5
	
	Tân Thành
	7
	7,5
	4
	4
	22,5
	II

	6
	
	Tiến Thành
	10
	7,5
	4
	4
	25,5
	I

	7
	
	Tiến Hưng
	10
	7,5
	4
	4
	25,5
	I

	8
	ĐỒNG PHÚ
	Thuận Lợi
	13
	7,5
	3,5
	3
	27
	I

	9
	
	Đồng Tâm
	10
	7,5
	3,5
	3
	24
	II

	10
	
	Tân Phước
	10
	7,5
	3,5
	3
	24
	II

	11
	
	Tân Hưng
	10
	6,5
	3,5
	3
	23
	II

	12
	
	Tân Lợi
	10
	7,5
	3,5
	4
	25
	I

	13
	
	Tân Hoà
	10
	7,5
	3,5
	3
	24
	II

	14
	
	Tân Lập
	10
	10
	3,5
	3
	26,5
	I

	15
	CHƠN THÀNH
	TT.Chơn Thành
	10
	10
	4
	4
	28
	I

	16
	
	Minh Lập
	10
	7,5
	3,5
	3
	24
	II

	17
	
	Nha Bích
	10
	7,5
	3,5
	3
	24
	II

	18
	
	Minh Hưng
	10
	10
	4
	3
	27
	I

	19
	
	Minh Thành
	10
	10
	3,5
	3
	26,5
	I

	20
	
	Minh Long
	10
	10
	4
	3
	27
	I

	21
	BÌNH LONG
	TT. An Lộc
	10
	7,5
	5
	4
	26,5
	I

	22
	
	Thạnh An
	10
	7,5
	4
	2,5
	24
	II

	23
	
	An Khương
	10
	7,5
	2,5
	2,5
	22,5
	II

	24
	
	Thanh Lương
	10
	7,5
	4
	2,5
	24
	II

	25
	
	Thanh Phú
	10
	7,5
	5
	3
	25,5
	I

	26
	
	An Phú
	10
	7,5
	5
	2,5
	25
	I

	27
	
	Tân Lợi
	10
	7,5
	4
	2,5
	24
	II

	28
	
	Tân Hưng
	10
	7,5
	2,5
	2,5
	22,5
	II

	29
	
	Minh Đức
	10
	7,5
	2,5
	2,5
	22,5
	II

	30
	
	Thanh Bình
	10
	7,5
	5
	3
	25,5
	I

	31
	
	Phước An
	10
	7,5
	4
	2,5
	24
	II

	32
	
	Tân Khai
	10
	7,5
	4
	3
	24,5
	II

	33
	
	Tân Quang
	10
	7,5
	3,5
	2,5
	23,5
	II

	34
	
	Đồng Nơ
	10
	10
	2,5
	2,5
	25
	I

	35
	LỘC NINH
	TT. Lộc Ninh
	10
	7,5
	5
	4
	26,5
	I

	36
	
	Lộc Tấn
	10
	7,5
	2,5
	2,5
	22,5
	II

	37
	
	Lộc An
	10
	7,5
	2,5
	2,5
	22,5
	II

	38
	
	Lộc Hoà
	10
	7,5
	2,5
	2,5
	22,5
	II

	39
	
	Lộc Hiệp
	10
	7,5
	5
	2,5
	25
	I

	40
	
	Lộc Quang
	10
	7,5
	2,5
	2,5
	22,5
	II

	41
	
	Lộc Khánh
	10
	7,5
	3
	2,5
	23
	II

	42
	
	Lộc Thuận
	10
	7,5
	3
	2,5
	23
	II

	43
	
	Lộc Điền
	10
	7,5
	3
	2,5
	23
	II

	44
	
	Lộc Thiện
	10
	7,5
	3
	2,5
	23
	II

	45
	
	Lộc Thành
	13
	7,5
	2
	2,5
	25
	I

	46
	
	Lộc Thái
	10
	7,5
	5
	3
	25,5
	I

	47
	
	Lộc Hưng
	10
	7,5
	3
	3
	23,5
	II

	48
	BÙ ĐỐP
	Thiện Hưng
	10
	7,5
	3
	3
	23,5
	II

	49
	
	Thanh Hoà
	10
	7,5
	3
	2,5
	23
	II

	50
	
	Tân Thành
	10
	7,5
	3
	2,5
	23
	II

	51
	
	Tân Tiến
	10
	7,5
	3
	2,5
	23
	II

	52
	
	Hưng Phước
	13
	7,5
	2
	2
	24,5
	II

	53
	PHƯỚC LONG
	TT. Thác Mơ
	10
	6,5
	5
	4
	25,5
	I

	54
	
	TT. Phước Bình
	10
	6,5
	5
	4
	25,5
	I

	55
	
	Đak Ơ
	0
	3,5
	2
	2
	7,5
	IV

	56
	
	Bù Gia Mập
	0
	3,5
	2
	2
	7,5
	IV

	57
	
	Đức Hạnh
	7
	4,5
	2
	2
	15,5
	IV

	58
	
	Đa Kia
	13
	4,5
	2,5
	2
	22
	II

	59
	
	Bình Thắng
	10
	4,5
	2,5
	2,5
	19,5
	III

	60
	
	Bình Phước
	10
	6,5
	3
	3
	22,5
	II

	61
	
	Sơn Giang
	10
	4,5
	3
	3
	20,5
	II

	62
	
	Phước Tín
	13
	4,5
	2
	2,5
	22
	II

	63
	
	Long Hưng
	10
	6,5
	3
	2,5
	22
	II

	64
	
	Long Bình
	13
	4,5
	2,5
	2,5
	22,5
	II

	65
	
	Long Hà
	13
	4,5
	3
	2,5
	23
	II

	66
	
	Bù Nho
	13
	6,5
	3
	3
	25,5
	I

	67
	
	Phú Riềng
	13
	6,5
	3
	2,5
	25
	I

	68
	
	Phú Trung
	10
	6,5
	2
	2,5
	21
	II

	69
	
	Long Tân
	10
	4,5
	2
	2,5
	19
	III

	70
	BÙ ĐĂNG
	TT. Đức Phong
	10
	6,5
	5
	4
	25,5
	I

	71
	
	Đak Nhau
	7
	3,5
	2
	2
	14,5
	IV

	72
	
	Thọ Sơn
	7
	4,5
	2
	2,5
	16
	IV

	73
	
	Minh Hưng
	10
	6,5
	2
	2,5
	21
	IV

	74
	
	Bom Bo
	7
	4,5
	2
	2
	15,5
	IV

	75
	
	Đoàn Kết
	7
	4,5
	2
	3
	16,5
	III

	76
	
	Đồng Nai
	7
	3,5
	2
	2
	14,5
	IV

	77
	
	Đức Liễu
	10
	6,5
	2,5
	2,5
	21,5
	II

	78
	
	Thống Nhất
	7
	3,5
	2
	2
	14,5
	IV

	79
	
	Nghĩa Trung
	10
	6,5
	2
	2,5
	21
	II

	80
	
	Đăng Hà
	7
	3,5
	2
	2
	14,5
	IV


Trên cơ sở tính điểm cho từng xã phường như trong bảng trên, đã phân chia tỉnh Bình Phước ra các vùng, cụ thể như sau:

Vùng I: Thuận lợi

- Thị xã Đồng Xoài: Tân Xuân, Tân Bình, Tiến Hưng, Tiến Thành.

- Huyện Đồng Phú: Thuận Lợi, Tân Lợi, Tân Lập.

- Huyện Chơn Thành: TT.Chơn Thành, Minh Hưng, Minh Thành, Minh Long.

- Huyện Bình Long: TT.An Lộc, Thanh Phú, An Phú, Thanh Bình, Đồng Nơ.

- Huyện Lộc Ninh: TT. Lộc Ninh, Lộc Hiệp, Lộc Thành, Lộc Thái.

- Huyện Phước Long: TT. Thác Mơ, TT.Phước Bình, Bù Nho, Phú Riềng.
- Huyện Bù Đăng: TT. Đức Phong.

Vùng II: Tương đối thuận lợi

- Thị xã Đồng Xoài: Tân Đồng, Tân Phú, Tân Thành.
- Huyện Đồng Phú: Đồng Tâm, Tân Phước, Tân Hưng, Tân Hoà.
- Huyện Chơn Thành: Minh Lập, Nha Bích.
- Huyện Bình Long: Thanh An, An Khương, Thanh Lương, Tân Lợi, Tân Hưng, Minh Đức, Phước An, Tân Quang, Tân Khai.
- Huyện Lộc Ninh: Lộc Tân, Lộc An, Lộc Hoà, Lộc Quang, Lộc Khánh, Lộc Thuận, Lộc Điền, Lộc Thiện, Lộc Hưng.

- Huyện Bù Đốp: Thiện Hưng, Thanh Hoà, Tân Thành, Tân Tiến, Hưng Phước.
- Huyện Phước Long: Đa Kia, Bình Phước, Sơn Giang, Phước Tín, Long Hưng, Long Bình, Long Hà, Phú Trung.
- Huyện Bù Đăng: Đức Liễu, Nghĩa Trung.
Vùng III: Khó khăn
- Huyện Phước Long: Bình Thắng, Long Tân
- Huyện Bù Đăng: Đoàn Kết
Vùng IIV: Rất khó khăn
- Huyện Phước Đak Ơ, Bù Gia mập, Đức Hạnh.
- Huyện Bù Đăng: Dak Nhau, Thọ Sơn, Minh Hưng, Bom Bo, Đồng Nai, Thống Nhất, Đăng Hà.
II.2. Lựa chọn giải pháp khai thác nước dưới đất cho từng vùng

Tuy trữ lượng nước dưới đất tỉnh Bình Phước tương đối phong phú, nhưng phân bố không đều, các tháng mùa khô không có mưa, nhu cầu khai thác lại lớn vì vậy khai thác nước dưới đất phải theo quy hoạch khai thác hợp lý. 

Từ các điều kiện tự nhiên, xã hội và tiềm năng nước dưới đất có thể đưa ra các giải pháp khai thác nước dưới đất và lựa chọn loại hình cấp nước phù hợp cho từng vùng, trong đó đặc biệt quan tâm đến tỷ lệ người dân được dùng nước từ các hệ thống cấp nước tập trung, chi tiết nêu trong bảng VII.12:
BẢNG VII.12. GIẢI PHÁP CẤP NƯỚC CHO TỪNG VÙNG

	Vùng
	Đặc điểm
	Loại hình cấp nước phù hợp
	Tỷ lệ các loại hình cấp nước các năm 2010 và 2015


	I - Thuận lợi
	- NDĐ tương đối phong phú đến phong phú, chất lượng tương đối tốt (có thể xử lý đơn giản)
- Địa hình bằng phằng hoặc cao nguyên bazan, cao nguyên bán sơn địa

- Cụm dân cư lớn, tập trung
	- Cấp nước tập trung quy mô vừa, giếng khoan công nghiệp lưu lượng >150m3/ngày

- Giếng khoan lắc tay


	-Cấp nước tập trung 40 và 50%

- Công trình nhỏ lẻ 60 và 50%

	II - Tương đối thuận lợi
	- NDĐ tương đối phong phú, chất lượng tương đối tốt (có thể xử lý đơn giản)

- Địa phân cắt mạnh
- Cụm dân cư nhỏ, lẻ
	- Cấp nước tập trung quy mô vừa đến nhỏ, giếng khoan công nghiệp lưu lượng từ 80 đến 150m3/ngày

- Giếng khoan lắc tay

- Giếng đào đường kính lớn

	-Cấp nước tập trung 30 và 40%

- Công trình nhỏ lẻ 70 và 60%

	III - Khó khăn
	- NDĐ kém phong phú, chất lượng tương đối tốt  (có thể xử lý đơn giản)

- Địa đồi núi thấp
- Dân cư phân tán
	- Cấp nước tập trung quy mô nhỏ, giếng khoan nhỏ lưu lượng 50 đến 80m3/ngày
- Giếng khoan lắc tay

- Giếng đào 
	-Cấp nước tập trung 25 và 30%

- Công trình nhỏ lẻ 75 và 70%

	IV - Rất khó khăn
	- NDĐ kém phong phú, hoặc không có nước ngầm

- Khu bảo tồn thiên nhiên

- Dân cư thưa thớt, phân tán

- Rừng núi, giao thông khó khăn
	-Giếng khoan lắc tay

- Giếng đào 

- Cấp nước mặt
	- Cấp nước mặt tập trung 20 và 25%


II.3. Bản đồ quy hoạch khai thác nước dưới đất.

Bản đồ quy hoạch khai thác nước dưới đất là một trong những bản đồ lần đầu tiên được xây dựng và chưa có tiền lệ trong lĩnh vực địa chất thủy văn. Khi xây dựng bản đồ này các tác giả cố gắng chuyển những thông tin địa chất thủy văn thành những thông tin cần thiết và dễ dàng cho các nhà quản lý thực hiện.

Nguyên tắc thành lập bản đồ là:

- Bản đồ qui hoạch phải là cơ sở khoa học cho việc chỉ đạo khai thác nước dưới đất.
- Định hướng cho việc lập kế hoạch khai thác nước dưới đất dài hạn và ngắn hạn.
- Khai thác hợp lý, bảo vệ và phát triển nguồn nước ngầm bền vững.
Bản đồ qui hoạch khai thác dưới đất thể hiện 2 nội dung lớn:

1- Phân vùng quy hoạch khai thác và loại hình khai thác: Dựa trên các nguyên tắc phân vùng và hệ thống điểm số đánh giá như mô tả trong phần trên, thể hiện 4 loại vùng có mức độ khai thác từ thuận lợi đến rất khó khăn (xem hình VII.1 và Bản đồ quy hoạch khai thác NDĐ).

2- Quản lý khai thác và bảo vệ bền vững nước dưới đất: Trong nội dung này thể hiện:

a. Số lượng, vị trí và quy mô hệ thống các công trình khai thác nước tập trung từ nay cho đến 2015. Số lượng và qui mô công trình được tính toán dựa trên tiềm năng của nước dưới đất, nhu cầu cấp nước dưới đất của các địa phương tính toán đến các năm 2010 và 2015. Vị trí các công trình thiết kế dựa trên quy hoạch dân cư, quy hoạch phát triển kinh tế, quy hoạch cấp nước của tỉnh và tiềm năng nước dưới đất.

b. Số lượng và vị trí các công trình quan trắc của 3 mạng quan trắc dự kiến. Các mạng quan trắc này là: quan trắc mực nước và chất lượng nước, quan trắc nước mặt, và quan trắc nhiễm bẩn. Nguyên tắc thiết kế của các trạm này được trình bày trong mục III.2.
Ngoài 2 nội dung trên bản đồ còn thể hiện các khu công nghiệp hiện hữu và dự kiến trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh.

III. QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NDĐ

III.1. Điều tra cơ bản nước dưới đất

Điều tra cơ bản về địa chất thủy văn bao gồm tuần tự các bước: đo vẽ lập bản đồ ĐCTV các tỷ lệ; điều tra đánh giá nguồn nước, thăm dò, thăm dò tỷ mỉ và thăm dò kết hợp khai thác nước dưới đất. Dưới đây là quan điểm của chúng tôi về công tác điều tra cơ bản trong tương lai của tỉnh Bình Phước.

Đo vẽ lập bản đồ ĐCTV
1- Trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện đã có 2 tờ bản đồ ĐCTV tỷ lệ 1/50.000 vùng Lộc Ninh và Đồng Xoài bao phủ các huyện Chơn Thành, thị xã Đồng Xoài, huyện Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đốp và phần lớn diện tích các huyện Phước Long và Đồng Phú. Báo cáo này hoàn thành, tỉnh Bình Phước là một trong số ít các tỉnh có bản đồ ĐCTV tỷ lệ 1/100.000 trên quy mô toàn tỉnh. Trong tương lai đầu tư vào công tác lập bản đồ chỉ nên tập trung vào việc đo vẽ bổ xung khu vực phía đông của tỉnh để hoàn chỉnh bản đồ ĐCTV tỷ lệ 1/50.000 của cả tỉnh, cập nhật, nâng cấp bản đồ sau mỗi khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm khi đã thu thập được thêm nhiều thông tin mới bổ sung làm chính xác hóa ranh giới, diện phân bố, mức độ giàu nghèo và chất lượng nước dưới đất.

2- Nên dành một khoản đầu tư để tăng cường năng lực của cơ quan chuyên môn về quản lý nước dưới đất thông qua việc ứng dụng công nghệ tin học trong việc xử lý, kết hợp, chồng khớp các bản đồ chuyên đề thành các bản đồ mới theo yêu cầu cụ thể của lãnh đạo.

Điều tra nguồn nước
- Điều tra, đánh giá khả năng chứa nước của các đứt gãy, các đới phá huỷ kiến tạo, các đỉnh nếp lồi, nếp lõm.

- Điều tra nguồn nước:
Kết quả công tác biên hội bản đồ ĐCTV tỉnh Bình Phước tỷ lệ 1/100.000 đã  chỉ ra các khu vực Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, Đồng Xoài, phía tây nam Phước Long, Đồng Phú là các nơi có triển vọng khai thác nước dưới đất tập trung với qui mô từ 1.000 đến 5.000 m3/ngày. 

BẢNG VII.13. NHU CẦU NƯỚC CHO CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP

	TT
	Tên khu, cụm CN
	Diện tích (ha)
	Nhu cầu nước (m3/ngày)
	Ghi chú

	1
	KCN Chơn Thành
	500
	25.000
	Đang hoạt động và xây dựng

	2
	KCN Chơn Thành
	255
	12.750
	Quy hoạch

	3
	KCN Minh Hưng Mở rộng
	370
	18.500
	Quy hoạch

	4
	KCN Minh Hưng
	330
	16.500
	Đã có cơ sở hạ tầng

	5
	KCN Tân Khai
	165
	8.250
	GĐ 1: 58ha (3 nhà máy đang hoạt động, 107 ha QH)

	6
	KCN Thanh Bình
	320
	16.000
	Quy hoạch

	7
	CCN Lộc Tấn
	60
	3.000
	Quy hoạch

	8
	CCN Tân Khai
	155
	7.750
	Quy hoạch

	9
	CCN Thiện Hưng
	45
	2.250
	Quy hoạch

	10
	CCN Đức Hạnh
	40
	2.000
	Quy hoạch

	11
	CCN Đức Liễu
	30
	1.500
	Quy hoạch

	12
	KCN Nam Đồng Phú
	205
	10.250
	Đã có cơ sở hạ tầng

	13
	KCN Tiến Hưng
	220
	11.000
	Quy hoạch

	14
	CCN Tân Thành I
	106
	5.300
	Quy hoạch

	15
	CCN Tân Thành II
	116
	5.800
	Có 2 DN đầu tư

	16
	CCN Bình Phước
	30
	1.500
	Quy hoạch

	17
	KCN Phú Riềng
	154
	7.700
	Quy hoạch

	18
	CCN Bù Nho
	124
	6.200
	Quy hoạch

	 
	Tổng cộng
	3.225
	161.250
	 


Tỉnh Bình Phước hiện có và đang quy hoạch 18 khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Giả sử rằng 1 hecta của khu công nghiệp cần 50m3/ngày. Nhu cầu nước cho các khu công nghiệp khi tất cả đi vào hoạt động với hết công suất sẽ khoảng 161.250m3/ngày.  

Để đáp ứng nhu cầu nước lớn như vậy cần có sự chuẩn bị trước. Có thể có 2 hướng chuẩn bị:

Hướng thứ nhất: Công ty cấp nước Bình Phước chịu trách nhiệm bảo đảm cấp nước cho các khu công nghiệp theo giá nước kinh doanh. Thực hiện theo hướng này Công ty cấp nước Bình Phước sẽ phải chuẩn bị các dự án điều tra nguồn nước dưới đất, đánh giá trữ lượng ở các khu vực có triển vọng nêu trên thông qua hợp đồng kinh tế với các cơ quan chuyên ngành. 

Hướng thứ hai cho phép Ban quản lý các Khu công nghiệp tự chịu trách nhiệm về việc cấp nước trong khu công nghiệp. Thực hiện theo hướng này, Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ ký các hợp đồng với các cơ quan chuyên môn để tiến hành điều tra nguồn nước, xin phép khai thác nước dưới đất theo các qui định hiện hành.

Thăm dò, thăm dò tỷ mỉ kết hợp khai thác

Chỉ nên tiến hành khi có các yêu cầu cấp nước cụ thể và kinh phí cho các hoạt động này do người sử dụng nước dưới đất chi trả. Các đề án loại này phải tuân thủ các qui định về cấp phép thăm dò, khai thác và hành nghề khai thác nước dưới đất của UBND tỉnh (Q<3.000m3/ngày) và Bộ Tài Nguyên và Môi trường (Q>3.000m3/ngày) .

Theo kết quả tính toán lượng nước ngầm cần thiết cho đến năm 2010 và 2015 (bảng VII.3) thì tổng lượng nước ngầm phục vụ cho sinh hoạt và công nghiệp năm 2010 là 90.922 m3/ngày và cho năm 2015 là 144.256 m3/ngày (không kể lượng nước phải cung cấp cho các khu và cụm công nghiệp dự kiến).

Để đáp ứng được lượng nước yêu cầu như trên, công tác thăm dò kết hợp khai thác cho đến năm 2015 cần tập trung vào làm sáng tỏ điều kiện địa chất thủy văn để thực hiện các dự án khai thác với các qui mô khai thác sau:

Công trình khai thác qui mô nhỏ: Công trình loại này nên bố trí tại các cụm dân cư tập trung của các xã. Công trình này có thể phục vụ từ 3.000 đến 5.000 người (50 lít/người/ngày). Mỗi công trình này gồm các hạng mục từ 1 đến 2-3 giếng khoan hoặc giếng đào đường kính lớn công suất trung bình một giếng khoảng 80 đến 150 m3/ngày, hệ thống xử lý (nếu cần), và hệ thống phân phối nước. Tỉnh đầu tư hai hạng mục đầu và hệ thống ống phân phối nước chính, nhân dân tham gia đóng góp xây dựng phần nối từ trục dẫn nước về hộ gia đình. Chúng tôi đã thống kê và  dự kiến 61 vị trí  xây dựng các công trình loại này (xem hình VII.2 và Bản đồ quy hoạch khai thác nước dưới đất).  

Công trình khai thác qui mô vừa: Công trình này nên bố trí ở các trung tâm của các huyện, thị xã Đồng Xoài và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Công trình này có công suất trong khoảng từ 1.000 đến 5.000 m3/ngày. Phục vụ khoảng từ 20.000 đến 60.000 người. Công trình này gồm các hạng mục: bãi giếng khoan (tùy thuộc nguồn nước có thể từ 4 - 10 giếng); hệ thống xử lý (nếu cần); bể chứa nước sạch; tháp nước; hệ thống đường ống phân phối. Trong quy hoạch đến năm 2015 chúng tôi dự kiến 07 công trình loại này (xem hình VII.2 và Bản đồ qui hoạch khai thác nước dưới đất). 

Nghiên cứu chuyên đề 


Các chuyên đề nghiên cứu  quan trọng cần kể đến:

- Thống kê hiện trạng khai thác nước dưới đất hàng năm trên toàn tỉnh, để đánh giá các ảnh hưởng của khai thác nước dưới đất với môi trường 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các hồ chứa nước lớn trong tỉnh đối với trữ lượng và chất lượng nước dưới đất. 

- Nghiên cứu khai thác sử dụng phối hợp nước mặt và nước dưới đất. Kết hợp khai thác nước mặt và nước dưới đất để cung cấp cho thị xã Đồng Xoài, thị trấn, khu công nghiệp đang là xu hướng được quan tâm hiện nay, trong nghiên cứu này cần có sự phối hợp của các chuyên gia nước mặt và nước dưới đất lập quy hoạch chi tiết mục đích sử dụng, loại nước sử dụng và tỷ lệ phần trăm đáp ứng bằng nước mặt và nước dưới đất để thỏa mãn nhu cầu về nước. 

- Nghiên cứu cơ sở của bổ sung nhân tạo và khả năng ứng dụng của nó trong địa bàn tỉnh Bình Phước.  

- Nghiên cứu nhiễm bẩn nước dưới đất từ các nguồn: nhà máy xử lý nước thải; các vị trí chứa chất thải (hiện hữu hoặc đã bị loại bỏ); các vùng tưới bằng nước thải; các nhà máy và khu công nghiệp; các vùng khai thác mỏ lộ thiên và hầm lò; các vùng canh tác dùng nhiều phân bón, thuốc trừ sâu. Với mỗi nguồn nhiễm bẩn cần tìm ra sự tồn tại và vận động của chất nhiễm bẩn, dự đoán khả năng di chuyển, và biện pháp  phòng ngừa nếu nhiễm bẩn xảy ra.

- Nghiên cứu về chính sách định giá nước, giảm thất thoát nguồn nước cung cấp.  

- Nghiên cứu về cơ cấu tổ chức, nhân sự và nguồn lực đối với các cơ quan quản lý tài nguyên nước nói chung và quản lý  tài nguyên nước dưới đất nói riêng

III.2. Quan trắc nước dưới đất

Quan trắc nước dưới đất là cách duy nhất để hiểu biết và kiểm soát được sự biến đổi của chất lượng và trữ lượng nước dưới đất. Các thông tin từ mạng quan trắc nước dưới đất là cơ sở để phát hiện các ảnh hưởng thay đổi của tự nhiên (khí tượng, thuỷ văn...) và các hoạt động của con người tới môi trường nước dưới đất. 
Trong phạm vi tỉnh Bình Phước hiện nay theo chúng tôi trước mắt cần xây dựng 3 loại mạng quan trắc cơ bản (hình VII.3), đó là:
III.2.1. Mạng quan trắc mực nước và chất lượng nước dưới đất

Mục tiêu:

- Quan trắc sự biến đổi động thái về mực nước trong các tầng chứa nước.
- Quan trắc sự biến đổi động thái về thành phần hóa học của nước.
Nguyên tắc thiết kế mạng:

- Dựa trên cơ sở các trạm quan trắc hiện có trên địa bàn tỉnh, bao gồm các trạm quan trắc của mạng quan trắc Quốc gia, mạng quan trắc của địa phương (Sở Tài nguyên - Môi trường quản lý) và tận dụng các lỗ khoan hiện đã có sẵn trong tỉnh (các kỗ khoan nghiên cứu của Đề án lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT vùng Lộc Ninh ) để giảm chi phí đầu tư mạng. 
- Các lỗ khoan quan trắc được bố trí trên những tuyến song song hoặc vuông góc với phương phát triển của các tầng chứa nước (đông bắc tây nam và bắc nam).
- Các tầng chứa nước triển vọng đều phải có lỗ khoan quan trắc.

- Khoảng cách giữa các tuyến từ 10 đến 20km.
- Tần suất quan trắc: 3 và 6 ngày/1lần đo mực nước với 2 mùa mưa và khô. Lấy 2 mẫu/năm (mùa mưa và mùa khô) để phân tích thành phần hóa học của nước.

Thời gian quan trắc: 2 năm, sau 2 năm tiến hành đánh giá, phân tích kết  quả quan trắc làm cơ sở xây dựng mạng quan trắc hoàn chỉnh.
Khối lượng:

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 02 công trình quan trắc mực nước và chất lượng nước dưới đất thuộc mạng quan trắc Quốc gia, 21 công trình quan trắc của tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước đầu tư, Đoàn ĐCTV-ĐCCT 806 (thuộc Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT Miền Nam) thi công và vận hành từ tháng 07 năm 2005.
Trên cơ sở các công trình quan trắc hiện có trong tỉnh và nguyên tắc nêu trên, cần bổ sung thêm 07 lỗ khoan quan trắc mới. Trong đó, có 05 lỗ khoan sử dụng các lỗ khoan hiện có của Đề án lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT vùng Lộc Ninh (LN2; LN4; LN11; LN15và LN16) và chỉ cần khoan thêm 02 lỗ khoan mới (BP1 và BP2) là hoàn chỉnh mạng. Vị trí của các lỗ khoan quan trắc xem hình VII.3 và trên bản đồ Qui hoạch khai thác nước dưới đất. Chiều sâu và đối tượng quan trắc nêu chi tiết trong bảng VII.14.

BẢNG VII.14. BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG MẠNG QUAN TRẮC
MỰC NƯỚC VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

	STT
	Số hiệu lỗ khoan
	Ký hiệu tầng nghiên cứu
	Ghi chú

	
	
	Chiều sâu nghiên cứu (m)
	qp1
	n22
	n22-3
	n13
	j3-k1
	j1-2
	t2
	p3-t1
	

	1
	Q223040
	12,0
	
	1
	
	
	
	
	
	
	Trạm QT Quốc gia hiện hữu

	2
	Q223060
	128,8
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Trạm QT Quốc gia hiện hữu

	3
	Q1
	81,0
	
	
	1
	
	
	
	
	
	Trạm QT của Sở TN&MT hiện hữu

	4
	Q2
	55,0
	
	
	1
	
	
	
	
	
	Trạm QT của Sở TN&MT hiện hữu

	5
	Q3
	60,0
	
	
	1
	
	
	
	
	
	Trạm QT của Sở TN&MT hiện hữu

	6
	Q4
	33,0
	
	
	1
	
	
	
	
	
	Trạm QT của Sở TN&MT hiện hữu

	7
	Q4A
	100,0
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Trạm QT của Sở TN&MT hiện hữu

	8
	Q5
	100,0
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Trạm QT của Sở TN&MT hiện hữu

	9
	Q6
	50,0
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Trạm QT của Sở TN&MT hiện hữu

	10
	Q7
	72,0
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Trạm QT của Sở TN&MT hiện hữu

	11
	Q8
	82,0
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Trạm QT của Sở TN&MT hiện hữu

	12
	Q9
	76,0
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Trạm QT của Sở TN&MT hiện hữu

	13
	Q10
	65,0
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Trạm QT của Sở TN&MT hiện hữu

	14
	QD1
	60,0
	
	
	
	
	
	
	
	1
	Trạm QT của Sở TN&MT hiện hữu

	15
	QD2
	117,0
	
	
	1
	
	
	
	
	
	Trạm QT của Sở TN&MT hiện hữu

	16
	QD3
	63,0
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Trạm QT của Sở TN&MT hiện hữu

	17
	QD5
	140,0
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Trạm QT của Sở TN&MT hiện hữu

	18
	QD6
	56,0
	
	1
	
	
	
	
	
	
	Trạm QT của Sở TN&MT hiện hữu

	19
	QD7
	50,0
	
	1
	
	
	
	
	
	
	Trạm QT của Sở TN&MT hiện hữu

	20
	QD8
	63,0
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Trạm QT của Sở TN&MT hiện hữu

	21
	QD11
	56,0
	
	1
	
	
	
	
	
	
	Trạm QT của Sở TN&MT hiện hữu

	22
	QD14
	65,0
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Trạm QT của Sở TN&MT hiện hữu

	23
	LN13
	100,0
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Trạm QT của Sở TN&MT hiện hữu

	24
	LN2
	50,0
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Trạm QT của Đề tài (đã có LK)

	25
	LN4
	100,0
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Trạm QT của Đề tài (đã có LK)

	26
	LN11
	70,0
	
	
	
	
	
	
	1
	
	Trạm QT của Đề tài (đã có LK)

	27
	LN15
	30,0
	
	
	
	
	
	
	
	1
	Trạm QT của Đề tài (đã có LK)

	28
	LN16
	60,0
	
	
	
	
	
	
	1
	
	Trạm QT của Đề tài (đã có LK)

	29
	BP1
	25,0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	Trạm QT của Đề tài (khoan mới)

	30
	BP2
	30,0
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Trạm QT của Đề tài (khoan mới)

	Tổng cộng
	1
	4
	5
	2
	2
	12
	2
	2
	


III.2.2. Mạng quan trắc lưu lượng sông suối

Mục tiêu:
Cho đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước các tác giả đã tiến hành tính toán đánh giá trữ lượng nước dưới đất tỉnh Bình Phước, các con số tính toán (mặc dù cùng bằng một phương pháp) có sự khác biệt về giá trị, đôi khi rất lớn. Lý do là hầu hết các tác giả ở thời điểm tiến hành nghiên cứu không có đầy đủ các số liệu cần thiết. 

Mạng quan trắc này sẽ cung cấp số liệu lưu lượng sông suối để tính toán trữ lượng động nước dưới đất bằng phương pháp modun dòng chảy mùa kiệt. Như chúng ta đã thấy trữ lượng động ở tỉnh Bình Phước chiếm 98% tổng trữ lượng nước dưới đất toàn tỉnh. Xác định được chính xác trữ lượng động sẽ cho phép lập ra các kế hoạch khai thác mang tính thực tiễn mà không gây các ảnh hưởng không có lợi tới môi trường.

Nguyên tắc thiết kế mạng:
- Các trạm quan trắc tại một suối có lưu vực nằm gọn trong diện phân bố của 1 tầng chứa nước.

- Hệ thống các trạm quan trắc bảo đảm đầy đủ số liệu tính toán modun dòng chảy nước dưới đất của lưu vực sông lớn nằm trên nhiều hệ tầng địa chất khác nhau.
- Tần suất quan trắc 10 ngày/1 lần.
- Thời gian quan trắc: 2 năm để có đủ số liệu tính toán hệ số  biến đổi trung bình năm.
Khối lượng:
Tổng số: 20 trạm (bảng VII.15). Vị trí của các trạm quan trắc nước mặt xem hình VII.3 và trên Bản đồ quy hoạch khai thác nước dưới đất.

Trong đó tầng chứa nước qp1: 01,  n22: 03, (n22-3: 03, (n13: 05, j3- k1: 01, j1-2: 04, t2: 01, p3-t1: 02 công trình quan trắc

Khối lượng trạm quan trắc lưu lượng sông suối  và đối tượng quan trắc nêu chi tiết trong bảng VII.15.

BẢNG VII.15. BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG MẠNG QUAN TRẮC SÔNG SUỐI 

	STT
	Số hiệu trạm
	Đối tượng nghiên cứu 
	Ghi chú

	
	
	qp1
	n22
	n22-3
	n13
	j3-k1
	j1-2
	t2
	p3-t1
	

	1
	S1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	S2
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	3
	S3
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	4
	S4
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	S5
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	S6
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	S7
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	S8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	9
	S9
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	S10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	11
	S11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	12
	S12
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	13
	S13
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	14
	S14
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	S15
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	S16
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	S17
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	18
	S18
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	S19
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	S20
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	1
	3
	3
	5
	1
	4
	1
	2
	


III.2.3. Mạng quan trắc nhiễm bẩn nước dưới đất

Mục tiêu:
- Phát hiện kịp thời các chất nhiễm bẩn nước dưới đất

- Mức độ nhiễm bẩn

Nguyên tắc thiết kế:

- Nằm cạnh các nguồn gây nhiễm bẩn nước dưới đất: ví dụ như các khu công nghiệp, khu dân cư tập trung.

Thời gian quan trắc: 2 năm, sau 2 năm tiến hành đánh giá, phân tích kết  quả quan trắc làm  cơ sở xây dựng mạng quan trắc hoàn chỉnh.

Khối lượng:
Tổng số: 15 trạm (bảng VII.16). Vị trí của các trạm quan trắc xem hình VII.3 và Bản đồ quy hoạch khai thác nước dưới đất. Trong đó tầng chứa nước nước qp1:01;  n22: 02; (n22-3: 04;  (n13: 01;  j1-2: 07 công trình quan trắc.
Khối lượng, chiều sâu và đối tượng quan trắc nêu chi tiết trong bảng VII.16.

BẢNG VII.16. BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG MẠNG QUAN TRẮC 
NHIỄM BẨN NƯỚC DƯỚI ĐÁT

	STT
	Số hiệu lỗ khoan
	Ký hiệu tầng nghiên cứu

	
	
	 Chiều sâu nghiên cứu (m) 
	qp1
	n22
	n22-3
	n13
	j3-j1
	j1-2
	t2
	p3-t1

	1
	NB1
	25,0
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	NB1A
	40,0
	
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	NB2
	40,0
	
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	NB3
	20,0
	
	
	
	
	
	1
	
	

	5
	NB4
	30,0
	
	
	1
	
	
	
	
	

	6
	NB5
	50,0
	
	
	1
	
	
	
	
	

	7
	NB6
	25,0
	
	
	1
	
	
	
	
	

	8
	NB7
	25,0
	
	
	
	1
	
	
	
	

	9
	NB8
	40,0
	
	
	1
	
	
	
	
	

	10
	NB9
	30,0
	
	
	
	
	
	1
	
	

	11
	NB10
	40,0
	
	
	
	
	
	1
	
	

	12
	NB11
	40,0
	
	
	
	
	
	1
	
	

	13
	NB12
	40,0
	
	
	
	
	
	1
	
	

	14
	NB13
	40,0
	
	
	
	
	
	1
	
	

	15
	NB14
	50,0
	
	
	
	
	
	1
	
	

	Tổng cộng
	1
	2
	4
	1
	0
	7
	0
	0


HÌNH VII.1.  PHÂN VÙNG QUY HOẠCH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

HÌNH VII.2.  VỊ TRÍ VÀ QUY MÔ CÁC CÔNG TRÌNH  KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

HÌNH VII.3.  VỊ TRÍ CÁC TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

III.3. Khai thác nước dưới đất

Trên cơ sở đánh giá đặc điểm ĐCTV và tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đề nghị một số phương hướng khai thác nước dưới đất cụ thể cho một số vùng quan trọng như sau:

Vùng Đồng Xoài - Đồng Phú

- Đối tượng khai thác: Nước lỗ hổng trong đất đá bở rời và nước khe nứt trong đá cứng nứt nẻ.
Nước lỗ hổng: Có thể khai thác nước dưới đất trong tầng chứa nước Pliocen giữa (n22). Phân bố ở phần tây nam huyện Đồng Phú (khu vực phía tây xã Tân Lập).  Khả năng khai thác trung bình (lưu lượng từ 1 đền <5 l/s /giếng khoan). 
Nước khe nứt: Đối tượng khai thác là tầng chứa nước khe nứt trong bazan Pliocen giữa - trên ((n22-3) và tầng chứa nước khe nứt trầm tích Jura (j1-2). Phân bố ở hầu khắp các xã trong vùng. Khả năng khai thác trung bình (lưu lượng từ 1 đến <5 l/s/giếng khoan). Trước khi xác định vị trí đặt giếng khoan khai thác cần phải đo sâu địa vật lý điện hoặc điện ảnh.
- Mạng lưới khai thác: Khoảng cách giữa các lỗ khoan trong hành lang khai thác khoảng 250m đến 300m (đối với nước lỗ hổng), với nước khe nứt tuỳ theo đới nứt nẻ hoặc đới phá huỷ kiến tạo và khoảng cách giữa các lỗ khoan có thể nhỏ hơn so với nước lỗ hổng. Tuy nhiên vị trí cụ thể của các lỗ khoan trong nước khe nứt được quyết định bởi kết quả đo sâu địa vật lý điện, do đó trước khi khoan cần thiết phải đo sâu điện. Chiều sâu lỗ khoan từ 30 đến 40m đối với tầng n22, (n22-3 và có thể tới 100m đối với tầng j1-2. Có thể khai thác cả nước lỗ hổng và nước khe nứt trong cùng một giếng khoan ở khu vực xã Tân Lập và khai thác nước dưới đất trong cả 2 tầng chứa nước khe nứt ở những khu vực còn lại. Để khống chế mực nước hạ thấp quá mức do không kiểm soát được hiện tượng khoan ồ ạt, cần quy định chiều sâu đặt máy bơm khai thác từ 30m đến 45m. 
- Đối tượng cung cấp: Có thể sử dụng nước dưới đất trong khu vực này phục vụ sinh hoạt, ăn uống và công nghiệp, dịch vụ. Không sử dụng nước dưới đất phục vụ cho tưới đối với khu vực ven các đô thị và khu công nghiệp, chỉ sử dụng để phục vụ tưới đơn lẻ với các khu vực nông thôn ở vùng sâu, vùng xa.

Vùng Chơn Thành - Bình Long

- Đối tượng khai thác nuớc: Nước lỗ hổng trong đất đá bở rời và nước khe nứt trong đá cứng nứt nẻ.
Nước lỗ hổng: Có thể khai thác nước dưới đất trong tầng chứa nước Pleistocen dưới (qp1) và Pliocen giữa (n22). Phân bố ở Chơn Thành và phần tây nam huyện Bình Long. Khả năng khai thác từ trung bình đến lớn (lưu lượng từ 1 đền >5 l/s /giếng khoan). 
Nước khe nứt: Đối tượng khai thác là tầng chứa nước khe nứt trong bazan Pliocen giữa - trên ((n22-3) và tầng chứa nước khe nứt trầm tích Jura (j1-2), phân bố ở hầu khắp các xã trong vùng. Ngoài ra còn có thể khai thác trong tầng chứa nước khe nứt Trias giữa (t2) và Permi trên - Trias dưới (p3-t1) ở phía tây huyện Bình Long. Khả năng khai thác trung bình đến lớn (lưu lượng từ 1 đến >5 l/s/giếng khoan). Trước khi xác định vị trí đặt giếng khoan khai thác cần phải đo sâu địa vật lý điện hoặc điện ảnh.
- Mạng lưới khai thác: Khoảng cách giữa các giếng khoan khai thác trong nước lỗ hổng ở khu vực Chơn Thành và tây nam Bình Long nên quy định là 250 đến 300m hoặc lớn hơn, với nước khe nứt tuỳ theo đới nứt nẻ hoặc đới phá huỷ kiến tạo và khoảng cách giữa các lỗ khoan có thể nhỏ hơn so với nước lỗ hổng. Tuy nhiên vị trí cụ thể của các lỗ khoan trong nước khe nứt được quyết định bởi kết quả đo sâu địa vật lý điện, do đó trước khi khoan cần thiết phải đo sâu điện. Chiều sâu lỗ khoan từ 30 đến 50m đối với tầng qp1 và n22, với tầng (n22-3 có thể tới 100m ở trung tâm khối phun trào bazan Bình Long, đối với tầng j1-2, t2 và p3-t1 chiều sâu khai thác từ 60 đến 100m. Có thể khai thác kết hợp cả 2 tầng chứa nước lỗ hổng trong cùng một giếng khoan ở khu vực thị trấn Chơn Thành và khai thác kết hợp cả 3 tầng chứa nước ((n22-3 , n22 và j1-2) ở những khu vực Bình Long. 

- Đối tượng cung cấp: Có thể sử dụng nước dưới đất trong khu vực này phục vụ sinh hoạt, ăn uống và công nghiệp, dịch vụ. Với vùng nông thôn xa đô thị và khu công nghiệp có thể sử dụng nước dưới đất phục vụ cho tưới hạn chế.
Với những vùng còn lại tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng có thể khai thác nước với điều kiện áp dụng tương tự như các vùng trên (với nước khe nứt).
III.4. Quản lý nước dưới đất

Mục đích chung:
- Sử dụng hiệu quả nhất tài nguyên nước dưới đất

- Kiểm soát và ngăn cản nhiễm bẩn nước dưới đất

- Nhận biết các vấn đề tài nguyên môi trường ảnh hưởng đến việc sử dụng nước dưới đất và ảnh hưởng của sử dụng nước dưới đất tới tài nguyên môi trường.

- Nhận biết các vấn đề về khai thác, sử dụng và quản lý hỗn hợp giữa nước mặt và nước dưới đất

Các mục tiêu:

1- Triển khai, thực hiện, thúc đẩy các chương trình quản lý khai thác nước dưới đất để bảo đảm khai thác bền vững phục vụ cung cấp nước cho sinh hoạt, đô thị, công nghiệp và nông nghiệp. Các chương trình này sẽ đẩy mạnh hiệu quả, kiểm soát và ngăn ngừa lãng phí, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

2- Hỗ trợ và tiến hành các nghiên cứu  các chiến lược, khi cần thiết sẽ thực hiện  các chiến lược để tăng cường trữ lượng của nước dưới đất và đẩy mạnh quản lý kết hợp nước mặt và nước dưới đất.

3- Thực hiện các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và tài chính khuyến khích dùng các biện pháp có lợi để tăng cường hiệu quả sử dụng nước, giảm thiểu lãng phí, gia tăng tái sử dụng nước trong công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dân dụng để bảo tồn nguồn nước cho tương lai.

4- Phối hợp với các cơ quan nhà nước, địa phương thực hiện các chương trình quan trắc và bảo vệ chất lượng nước. 

5- Thực hiện và thúc đẩy biện pháp, thủ tục, và phương pháp quản lý nước để bảo đảm lưu lượng tối thiểu của các nguồn lộ cốt để bảo vệ các loài, cư dân sống dưới nước.

6-  Tiếp tục triển khai, vận hành và duy trì thu thập số liệu để bảo đảm các số liệu cơ bản cho việc hiểu biết tốt hơn các điều kiện khí hậu, thủy văn, địa chất thủy văn ảnh hưởng tới các tầng chứa nước.

7- Cung cấp thông tin cho các tổ chức và cá nhân có liên quan về nhiệm vụ, mực đích và các sáng kiến của cơ quan quản lý, mở rộng các chương trình giáo dục về địa chất, địa chất thủy văn, sử dụng, bảo tồn và quản lý các tầng chứa nước.

Các hoạt động quản lý cụ thể

Mục tiêu 1:  Các qui định về khai thác nước dưới đất.

Quản lý tất cả việc khai thác nước nước dưới đất thông qua một chương trình  cấp phép, giám sát và bắt buộc thực hiện theo giấy phép. Chương trình này bao gồm cấp giấy phép khai thác lâu dài, có giới hạn và khẩn cấp (chiến tranh, cháy rừng, hạn hán...); cấp phép cho xây dựng các giếng khoan mới và sửa đổi các giếng khoan hiện hữu. 
Hiện nay cơ sở pháp lý để thực hiện chương trình này là:

- Quyết định số 05/2003/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành “Qui định về cấp phép thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất” ngày 4 tháng 9 năm 2003.

- Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ “Qui định về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước” và Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định. Tuy nhiên ở mức độ cấp tỉnh, trên cơ sở Qui định nói trên, cần soạn thảo các hướng dẫn chi tiết hơn. 
Các hoạt động cần chú ý là:

- Ban hành và hoàn thiện giấy phép  khai thác nước dưới đất lâu dài.

- Triển khai thủ tục, thực hiện và duy trì  một chương trình xin phép và cấp giấy phép  khai thác có hạn.

- Triển khai thủ tục, thực hiện và duy trì  một chương trình rà soát và cấp giấy phép  khai thác trong trường hợp khẩn cấp.
- Triển khai thủ tục, thực hiện và duy trì  một chương trình cấp phép khoan, thiết bị và hoàn thiện giếng khoan mới và cho thay đổi giếng khoan hiện hữu.

- Triển khai qui định và thủ tục hành chính cho một chương giám sát và bắt buộc tôn trọng giấy phép khai thác đã được ban hành.
- Triển khai thủ tục, thực hiện và duy trì  một chương trình đăng ký tất cả các giếng khoan mới và hiện hữu.

- Thực hiện chương trình mua, lắp đặt và bảo dưỡng đồng hồ tổng với các giếng khoan phục vụ tưới, công nghiệp và đô thị.

- Triển khai và thực hiện một chương trình cho vay tài chính để gia tăng lượng bổ cập cho các tầng chứa nước.

 Mục tiêu 2: Tăng cường trữ lượng an toàn 

Khai thác nước dưới đất với số lượng lớn sẽ ảnh hưởng đến các vùng lân cận, sự phụ thuộc khu vực và bản chất động của nguồn tài nguyên đặc biệt này đòi hỏi cơ quan quản lý phải tiến hành các nghiên cứu để tăng cường tài nguyên nước trong phạm vi tỉnh. Các nghiên cứu có thể áp dụng  được bao gồm: 

- Nghiên cứu tăng cường lượng bổ cập cho các tầng chứa nước, đánh giá và tính toán lượng bổ cập tự nhiên.

- Nghiên cứu đánh giá các loài sinh vật trong môi trường nước, kiểm soát và quản lý các chủng loại lạ, đánh giá lưu lượng tối thiểu cần thiết của các sông suối.

- Xác định chính xác số lượng nước dưới đất có thể khai thác.

- Triển khai quy hoạch, quản lý, khai thác và sử dụng bền vững nước mặt và nước dưới đất, trong đó vạch ra tiêu chí khai thác, sử dụng kết hợp giữa nước mặt và nước dưới đất.

Mục tiêu 3: Bảo tồn nước

Nước dưới đất là một tài nguyên đặc biệt quý giá, cơ quan quản lý cần phải thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để bảo đảm hiệu quả sử dụng nước. Các giấy phép khai thác nước cần phải cân nhắc việc sử dụng chúng có lợi ích cao nhất, không được lãng phí. Cơ quan quản lý cần khuyến khích bảo tồn nước, ngăn cản lãng phí đặc biệt đối với việc khai thác và sử dụng nước dưới đất để phục vụ tưới. Các hoạt động quản lý cụ thể bao gồm:

- Triển khai và thực hiện chương trình cải tiến sử dụng nước tưới một cách hiệu quả. 

- Triển khai và thực hiện chương trình khuyến khích, đẩy mạnh bảo tồn nước tại các khu đô thị. Xây dựng một cấu trúc đơn giá nước theo định hướng bảo tồn nước.

- Triển khai và thực hiện chương trình khuyến khích, và yêu cầu các tổ chức, ngành công nghiệp và thương mại bảo tồn nước.

 Mục tiêu 4: Kiểm soát và bảo vệ chất lượng nước

Khác với nước mặt, nước dưới đất khó bị nhiễm bẩn hơn, nhưng một khi đã bị nhiễm bẩn rất khó phục hồi lại chất lượng và nếu phục hồi được cũng rất tốn kém. Vì vậy bảo vệ chất lượng nước dưới đất, ngăn ngừa nhiễm bẩn là rất quan trọng. Các hoạt động quản lý cụ thể bao gồm: 

- Cung cấp tài chính và nhân lực để triển khai và hoàn thiện nghiên cứu quan hệ giữa chất lượng nước dưới đất được bổ cập với các loại hình sử dụng đất khác nhau.

-  Triển khai chiến lược pháp lý để giám sát và điều chỉnh các hoạt động phát triển đất đai trong vùng bổ cập nuớc dưới đất.

- Thiết lập và vận hành kịp thời mạng quan trắc để đánh giá các ảnh hưởng tới chất lượng nước. Mạng quan trắc  sẽ cung cấp các số liệu có giá trị dùng để phát triển chiến lược, điều chỉnh các hoạt động sử dụng đất, nhất là đất trong vùng bổ cập.

 Mục tiêu 5: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

- Xây dựng kế hoạch khai thác nước dưới đất toàn diện, để không những chỉ bảo vệ lợi ích cho những người sử dụng nước dưới đất mà còn phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên (bảo vệ các suối trên mặt, các sinh vật sông trong môi trường nước, bảo vệ các vùng đầm lầy, v.v...)

- Xây dựng các phương án khai thác, sử dụng kết hợp nước mặt và nước dưới đất vừa bảo đảm nhu cầu cấp nước vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

 Mục tiêu 6: Thu thập và phân tích số liệu

- Duy trì chương trình thu thập và phân tích số liệu mực nước hàng năm tại các mạng quan trắc.

- Duy trì chương trình thu thập và phân tích số liệu chất lượng nước mặt và nước dưới đất tại các mạng quan trắc hàng năm.

- Duy trì chương trình thu thập số liệu khí tượng và thủy văn  tại các trạm khí tượng và thủy văn.

- Triển khai và sử dụng các khả năng của GIS (hệ thống thông tin địa lý) để thể hiện đồ thị các số liệu không gian.

- Hàng năm phải có báo cáo về mực nước, chất lượng nước, lượng bổ cập, lượng khai thác, lưu lượng các sông suối và các cảnh báo các nguy cơ về mực nước và chất lượng nước (nếu xảy ra) để tham mưu cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan đến khai thác và sử dụng nước dưới đất.

 Mục tiêu 7: Thông tin công cộng và giáo dục

- Triển khai và thực hiện chương trình xây dựng mối quan hệ với cộng đồng (thông báo về số lượng, chất lượng nước dưới đất hàng tháng, tham gia kịp thời các sự kiện quan trọng liên quan, tham gia các diễn đàn với các cơ quan và cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất).

- Triển khai và thực hiện chương trình xây dựng các mối quan hệ với các phương tiện thông tin và giáo dục (gặp ban biên tập các báo, đài; có ít nhất 5 bài liên quan đến nước dưới đất/năm; tiến hành đào tạo về phương tiện truyền thông cho nhân viên; rà soát và giáo dục nhân viên về chính sách truyền thông hàng năm).

-  Đáp ứng các nhu cầu về thông tin và giáo dục (triển khai chương trình giáo dục; xây dựng, cập nhật, cải tiến và gia tăng khả năng truy cập internet và các website với các thông tin. 
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